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CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP - NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
PHẦN I- GIÁO VIÊN GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ:
A. Cơ sở hình thành chủ đề 
- Kiến thức của chủ đề được lấy từ bài 18, 19, 20, 22  SGK Ngữ văn 9 tập 2.
- Tài liệu tham khảo: Học luyện văn bản Ngữ văn  THCS 9, Luyện tập và kiểm tra Ngữ văn THCS, Ôn tập thi vào lớp 10 - Ngữ văn, Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ những đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn…
B. Thời gian dự kiến: 10 tiết, thời gian thực hiện: Tuần 19,20
Tiết 91,92:    Bàn về đọc sách (trích) của Chu Quang Tiềm
Tiết 93:  Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Tiết 94,95 Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Tiết 96:  Luyện tập làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Tiết 97:  Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Tiết 98,99:  Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Tiết 100:  Luyện tập làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
C. HÌNH THỨC THỰC HIỆN: Giảng dạy trên lớp.
D.  NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
I. MỤC TIÊU CHUNG 
1. Kiến thức
- Hiểu thêm về nghệ thuật nghị luận của tác giả Chu Quang Tiềm
- Bước đầu làm quen với kiểu bài nghị luận xã hội  về: sự việc, hiện tượng đời sống; tư tưởng, đạo lí.
- Nắm được  đặc trưng kiểu bài nghị luận xã hội  về: sự việc, hiện tượng đời sống; tư tưởng, đạo lí.
- Giúp HS  hiểu được vai trò của nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống và tư tưởng, đạo lí.
2. Năng lực cần hình thành qua chủ đề
	- Năng lực trình bày: sử dụng ngôn ngữ trong nói và viết
	- Năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội
	- Thu nhận và lý giải thông tin trong văn bản
	- Năng lực hợp tác và làm việc nhóm.
	- Năng lực thưởng thức văn học.
3. Phẩm chất:
- Nhân ái, chan hòa, trách nhiệm trước một vấn đề của cuộc sống.
- Yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ thiên nhiên, suy nghĩ, đồng cảm với những vấn đề đạo lí của con người.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC (CHUẨN BỊ)
- GV: Thiết bị:  tranh ảnh về những vấn đề xã hội; môi trường, đạo đức ...
- H/s: Soạn bài; sưu tầm bài viết nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống, tư tưởng đạo lí.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRÊN LỚP:
- Vấn đáp, đàm thoại, nhóm....
- Thuyết trình, giải quyết vấn đề, vấn đáp.
PHẦN II- Bài 18- VĂN BẢN: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
(Chu Quang Tiềm)
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Hiểu được tầm quan trọng, sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách.
2. Năng lực: Phát triển các năng lực như:
+ Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác,…
+ Năng lực chuyên biệt: Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản
3. Phẩm chất:
- Yêu sách, yêu cuộc sống, trách nhiệm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học
- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, máy tính, tranh minh họa.
2. Học sinh:
- Soạn bài.
- Tìm đọc những thông tin về tác giả, văn bản.
- Sưu tầm thông tin về văn bản liên quan đến nội dung bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1- XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ  
a. Mục tiêu: 
- Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
- Kích thích HS tìm hiểu về vai trò và tầm quan trọng của sách.
b. Nội dung hoạt động:
- Hoạt động cá nhân, HĐ cả lớp.
c. Sản phẩm hoạt động
- Trình bày miệng 
d. Tổ chức hoạt động:
*Chuyển giao nhiệm vụ 
Quan sát bức chân dung nhà văn Mác xim Gorki.
- Cho biết đây là bức chân dung nhà văn nào?
- Trình bày những hiểu biết của em về nhà văn này?
- Em có biết yếu tố nào đã giúp cho M. G trở thành đại văn hào của Nga không?
*Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe câu hỏi, trả lời miệng.
*Báo cáo kết quả:
- Nhà văn Mác xim Gorki
- Nhà văn có tuổi thơ cay đắng, bất hạnh...Ông trưởng thành từ những trường đại học thực tế cs... Làm đủ thứ nghề... Nhờ sách...
*Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV: Đúng vậy các em ạ. M. G là nhà văn có một tuổi thơ đầy cay đắng, bất hạnh.... Ông đã vươn lên và trở thành nhà văn vĩ đại, chính là nhỡ những cuốn sách đấy. Sách đã mở ra trước mắt ông những chân trời mới lạ, đem đến cho ông bết bao điều kỳ diệu trog cuộc đời. Vậy sách có tầm quan trọng ntn? Phải đọc sách ntn cho có hiệu quả? ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách ra sao? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vb “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên.
2. HOẠT ĐỘNG 2 -HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a) Mục tiêu: 
- Biết được những thông tin chính về tác giả.
- Chỉ ra và phân tích được các chi tiết, hình ảnh trong bài. 
- Biết được đặc điểm của  thể loại, phương thức biểu đạt.  
- Hiểu được giá trị nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ 
- Có kĩ năng vận dụng phương pháp học tập vào Đọc - Hiểu những TP khác
b) Nội dung hoạt động: 
- Tìm hiểu chung về tác giả và văn bản
- Đọc và tìm hiểu khái quát  về văn bản
- Đọc và phân tích giá trị nghệ thuật và nội dung của TP.
- Tổng kết về văn bản
c) Sản phẩm học tập:
- Những nét khái quát về tác giả và văn bản.
- Những giá trị nghệ thuật và nội dung của TP.
 d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin về TG, TP- xuất xứ.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG
(Dự kiến SP)

	- Trình bày dự án nghiên cứu của nhóm về tác giả, văn bản?
- HS:  trao đổi lại, thống nhất sản phẩm, trình bày các thông tin về tác giả Chu Quang Tiềm, hoàn cảnh ra đời của truyện ngắn, có tranh minh họa
- GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.	
- Dự kiến sản phẩm…
+ TG: (1897-1986), là nhà mỹ học, lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
+ Bài văn được trích từ sách “Danh nhân TQ bàn về niềm vui, nỗi buồn của công việc đọc sách”
- HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.
* Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng, chiếu ảnh nhà văn Chu Quang Tiềm
- Tác giả bàn về đọc sách, đây không phải là lần đầu. Bài viết là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời bàn tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho các thế hệ sau.
Nhấn mạnh vai trò của VB.  Lời bàn tâm huyết cho thế hệ sau.

- Giáo viên đọc mẫu, đọc rõ ràng, chú ý các hình ảnh so sánh.
- Gọi học sinh đọc tiếp, nhận xét cách đọc.
- Giáo viên kiểm tra việc đọc chú thích của học sinh.
- Yêu cầu học sinh trình bày bố cục.
- Giáo viên chốt kiến thức.
- Giáo viên giới thiệu 2 luận điểm chính:
+ Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn (từ đầu đến thế giới mới).
+ Đọc sách cần đọc chuyên sâu mới thành học vấn (còn lại).
Cũng có thể chia thành 4 luận điểm (phần 3 gồm 2 luận điểm):

(- Phần 1: từ đầu  thế giới mới: sau khi vào bài, tác giả khảng định tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách.

- Phần 2: tiếp  tiêu hao lực lượng: nêu các khó khăn, các thiên hướng sai lạc dễ mắc phải trong việc đọc sách trong tình trạng hiện nay.
- Phần 3: còn lại: bàn về phương pháp đọc sách (bao gồm các cách lựa chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào cho có hiệu quả)




- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ phần 1 của văn bản.
- Bàn về sự cần thiết của việc đọc sách, tác giả đưa ra luận điểm  căn bản nào?
- Tác giả muốn ta nhận thức điều gì về học vấn và quan hệ đọc sách với học vấn?
- ý nghĩa của sách trên con đường phát triển của nhân loại?
- Từ ý nghĩa của sách, hãy nêu tầm quan trọng của việc đọc sách?
- HS thảo luận cặp đôi và báo cáo kết quả.
? Phương pháp lập luận nào được tác giả sử dụng ở đây ? Em có nhận xét gì về cách lập luận này ?
* KNS : Tự nhận thức, HS trình bày:
- Để nâng cao học vấn thì  đọc sách có lợi ích vô cùng quan trọng.
- Học vấn được tích lũy từ mọi mặt trong hoạt động học tập của con người. Trong đó đọc sách chỉ là một mặt nhưng là mặt quan trọng. Muốn có học vấn không thể không đọc sách.
- Sách đã ghi chép, cô đúc, lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người tìm tòi, tích lũy được qua từng thời đại. Những cuốn có giá trị là những cột mốc trên con đường phát triển học thuật của nhân loại. Sách là kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người đã thu lượm, suy ngẫm qua mấy ngàn năm.
- Đọc sách là con đường tích lũy, nâng cao vốn tri thức. Đối với mỗi người đó là sự chuẩn bị để làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, phát hiện thế giới mới. Không thể thu được thành tựu mới nếu không biết kế thừa.
* GV chốt: Sách là vốn quý của nhân loại. Đọc sách là cách để tạo học vấn, không thể không đọc sách.
* GV:

- Gọi học sinh đọc đoạn: ''Lịch sử''  ''tiêu hao lực lượng''.
- Cái hại trong tình hình đọc sách hiện nay là gì?
* HS nêu hai khó khăn.
* GV chốt: Sách nhiều nên phải biết chọn sách mà đọc. Đọc sách là công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian,  sức lực, đặc biệt là trí tuệ.
* GV: Nhận xét về thái độ bình luận và cách trình bày lí lẽ của tác giả?
* HS bày tỏ quan điểm.
* KNS: Tự nhận thức
- Em có nhận xét gì về những con mọt sách hiện nay?



* GV nêu vấn đề:
- Tại sao cần lựa chọn sách khi đọc ?
- Theo ý kiến tác giả, cần lựa chọn sách khi đọc như thế nào?
* HS trình bày. Dự kiến:
Hai cái hại thường gặp:
(1) Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu
(2) Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn không thật có ích
* GV chốt: Qua phân tích, so sánh đối chiếu, sử dụng dẫn chứng, tác giả đề cao việc chọn cho tinh, tránh tham lam, hời hợt. Sách nhiều nên phải biết chọn sách mà đọc. Đọc sách là công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian,  sức lực, đặc biệt là trí tuệ.
- Việc lựa chọn sách để đọc đã là một điểm quan trọng thuộc phương pháp đọc sách.

- Tác giả đã có cách nhìn và trình bày lí lẽ như thế nào về việc đọc sách?
* HS bày tỏ ý kiến: Phân tích qua so sánh đối chiếu và dẫn chứng cụ thể(cách đọc của các học giả Trung Hoa thời cổ đại: giống như ăn uống, giống như đánh trận).
* GV chốt: Kết hợp phân tích lí lẽ với liên hệ thực tế, so sánh, tác giả báo động về cách đọc sách tràn lan, thiếu mục đích: đọc nhiều mà rỗng.
GV: Tác giả còn bàn cụ thể về cách đọc sách như thế nào?
- Đọc sâu: đọc quyển nào ra quyển ấy, ghi tâm, ngẫm nghĩ.
- Đọc lướt 10 quyển không bằng đọc 1 quyển 10 lần.
* Tác giả đề cao cách đọc kĩ, nghiền ngẫm, có kế hoạch, đọc chuyên sâu, ... phủ nhận cách đọc chỉ để trang trí bộ mặt.
- Theo tác giả, thế nào là đọc để có kiến thức phổ thông?
- Vì sao tác giả đặt vấn đề đọc để có kiến thức phổ thông?
- Quan hệ giữa phổ thông và chuyên sâu trong đọc sách liên quan đến học vấn rộng và chuyên được tác giả lí giải như thế nào?
* Kết hợp đọc sâu (đọc sách chuyên môn) với đọc rộng (đọc sách phổ thông), đọc sách chuyên môn với sách thường thức; học vấn phổ thông và học vấn chuyên sâu với việc đọc sách có mối quan hệ chặt chẽ.

 Đọc sách không chỉ là việc học tập tri thức mà còn là chuyện rèn luyện tính cách, chuyện học làm người.
- Tác dụng của việc đọc sách?
- Từ đó em hiểu tác giả là người như thế nào?
* Tác giả là người giàu kinh nghiệm, từng trải và một học giả lớn.
- Nhận xét về cách trình bày lí lẽ của tác giả?
- Tác giả đã làm sáng tỏ các lí lẽ bằng khả năng phân tích như thế nào?
-> HS:  Nội dung của văn bản.
- GV:  Gọi học sinh đọc ghi nhớ trong SGK.
-Thảo luận:Nguyên nhân tạo nên tính thuyết phục, sức hấp dẫn của văn bản:
+ Nội dung lời bàn và cách trình bày thấu tình, đạt lí.
+ Bố cục chặt chẽ, hợp lí, dẫn dắt tự nhiên
+ Cách viết giàu hình ảnh, cách ví von cụ thể ''liếc qua'', ''đọng lại'', ''giống như ăn uống'', ''giống như đánh trận'', ''chuột chui vào sừng trâu...''
- Em rút ra bài học gì cho mình qua lời bàn của tác giả?
- Phát biểu điều mà em thấm  nhất khi học xong văn bản này?
	I/ Tìm hiểu chung 

+ TG: (1897-1986), là nhà mỹ học, lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
+ Bài văn được trích từ sách “Danh nhân TQ bàn về niềm vui, nỗi buồn của công việc đọc sách”




II/ Đọc - hiểu văn bản 
1) Đọc, tìm hiểu chú thích
2) Bố cục : 
- 3 phần 
- Các luận điểm : 
(1) Tầm quan trọng, ý nghĩa cần thiết của việc đọc sách.
(2) Các khó khăn, nguy hại trong việc đọc sách.
(3) Cách chọn sách và phương pháp đọc sách.

3) Tìm hiểu văn bản : 
a) Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.
- Sách là vốn quý của nhân loại.
- Lập luận bằng phương thức giải thích, đưa ra các lí lẽ thấu tình đạt lí, chặt chẽ, xác đáng.
 Đọc sách là con đường tích luỹ nâng cao vốn tri thức.
 Đọc sách là kế thừa tri thức nhân loại.
b) Những khó khăn thường gặp khi đọc sách hiện nay:
- Có hai KK lớn:
+ Sách nhiều, khó đọc cho kĩ, cho sâu.
+ Dễ bị lạc hướng, chọn nhầm, đọc nhầm.
· Dùng phép so sánh.
· Lời bàn sâu sắc, chí lí.
c) Phương pháp đọc sách:
* Cách lựa chọn :
- Phân tích qua so sánh đối chiếu và dẫn chứng cụ thể.
- TG đề cao việc  chọn tinh, đọc kĩ có lợi cho mình.











* Cách đọc sách 
- Hai phương pháp đọc sách quan trọng:
+ Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu 
      Cần đọc kĩ các cuốn tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn.
         K0 thể xem thường việc đọc sách thường thức.

+ Việc đọc sách phải có kế hoạch, có mục đích, có hệ thống
- Kết hợp phân tích lí lẽ với liên hệ, so sánh.
- Lí lẽ có sức thuyết phục.
- Cách dẫn dắt tự nhiên. 
4) Tổng kết : 
(Ghi nhớ: SGK - 7)

	
	

	3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS luyện đọc kĩ một đoạn trích trong văn bản và thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập để rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản. 
- HS tập làm viết đoạn văn nghị luận và cảm thụ văn học. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Viết một đv trình bày suy nghĩ của em về vai trò của sách
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
- Nghe và rút kinh nghiệm cách làm BT-> GV hướng dẫn HS về nhà làm.
	III. Luyện tập:

	4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết vận dụng kiến thức có trong bài học để giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống. 
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản để tìm hiểu một đoạn VB.
- HS vận dụng kĩ năng làm văn nghị luận xã hội.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Bài làm văn nghị luận xã hội.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  
- Hiện nay, trong thời đại kỹ thuật số con người có cần đến sách không? Vì sao?
- Suy nghĩ về câu nói của TG: Học vấn k chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách là con đường quan trọng của học vấn.
 * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
+ HS nghe yêu cầu, làm việc cá nhân.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
+ Dự kiến sp: Vẫn cần đọc sách vì trong sách có nhiều thông tin, kiến thức hữu ích,.. 
+ Bài văn NLXH (HS về nhà làm)  
Hướng dẫn về nhà:   
- Nắm chắc nội dung và nghệ thuật của VB.  Tự  trau dồi phương pháp đọc sách.
- Viết thành văn: Suy nghĩ về câu nói của TG: Học vấn k chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách là con đường quan trọng của học vấn.
- Đọc kĩ và soạn VB : Tiếng nói của văn nghệ
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